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KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO
Đối với ông Trần Văn Quận, chức vụ: Phó Chi cục trưởng - Phụ trách 
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La

        
Ngày 19 tháng 8 năm 2020, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã có Quyết định số 292/QĐ-CTHADS về việc xác minh nội dung tố cáo của công dân đối với ông Trần Văn Quận, chức vụ: Phó Chi cục trưởng - Phụ trách Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.
Xét nội dung tố cáo, văn bản giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh tố cáo của Đoàn xác minh, các tài liệu, bằng chứng có liên quan, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La kết luận như sau:
I. KẾT QUẢ XÁC MINH CÁC NỘI DUNG TỐ CÁO

1. NỘI DUNG TỐ CÁO 
Công dân đã tố cáo ông Trần Văn Quận - Chấp hành viên - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Thuận Châu (nay Phụ trách Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Châu) trong quá trình tổ chức cưỡng chế theo Quyết định số 02/QĐ-CCTHADS ngày 04/9/2018 về việc kê biên quyền sử dụng đất không đảm bảo (không khóa cửa) đã làm ảnh hưởng đến hàng hóa của gia đình ông Trịnh Văn Yên với giá trị: 27.300.000 đồng (do bát đĩa, bánh kẹo bị hỏng) và bị mất số tiền 39.800.000 đồng (Ba mươi chín triệu tám trăm ngàn đồng). 
2. NỘI DUNG GIẢI TRÌNH CỦA NGƯỜI BỊ TỐ CÁO

2.1. Nội dung giải trình của người bị tố cáo

Việc công dân tố cáo tôi trong quá trình tổ chức cưỡng chế theo Quyết định Cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản trên đất số 02/QĐ-CCTHADS ngày 04/9/2018 là không đảm bảo đã làm thiệt hại đến hàng hóa của gia đình ông Trịnh Văn Yên với giá trị 27.300.000đ (do bát đĩa, bánh kẹo bị hỏng) và bị mất 39.800.000đ là không có cơ sở vì lý do sau:

- Thứ nhất, trong buổi tổ chức cưỡng chế thi hành án, có đầy đủ các thành phần tham gia gồm: Đại diện bản, đại diện UBND xã Tông Lạnh và hộ giáp ranh (ông Lò Văn Phong) tham gia, chứng kiến và đại diện Viện kiểm sát huyện Thuận Châu tham gia kiểm sát việc Chấp hành viên cơ quan THADS và đại diện các cơ quan chuyên môn thực hiện việc cắt mở khóa, kê biên tài sản và giao bảo quản tài sản kê biên theo trình tự thủ tục pháp luật quy định. Biên bản quá trình tổ chức cưỡng chế được thư ký cơ quan THADS ghi chép đầy đủ, khách quan, được thông qua và đại diện các cơ quan hữu quan, người chứng kiến nhất trí và ký vào biên bản. Đồng thời có sự tham gia ghi hình lại toàn bộ buổi cưỡng chế của đài truyền hình huyện Thuận Châu.

- Thứ hai, trong quá trình cơ quan THADS xác minh, giải quyết việc thi hành án và cũng như đơn trình bày xin nhận tài sản của bà Nguyễn Thị Na ngày 09/11/2018, bà Nguyễn Thị Na xác nhận toàn bộ tài sản trong nhà cơ quan THADS đã kê biên là tài sản của bà Na và bà Nguyễn Thị Na đã ký nhận đủ số tài sản theo biên bản kiểm kê sau khi mở khóa và cam kết không có khiếu nại, khiếu kiện gì. Do đó, ông Trịnh Văn Yên tố cáo việc kê biên đã làm thiệt hại đến hàng hóa của gia đình ông Yên với giá trị 27.300.000đ (do bát đĩa, bánh kẹo bị hỏng) là không có căn cứ.
- Thứ ba, tại thời điểm cưỡng chế Thi hành án việc giao dịch mua bán đất và tài sản trên đất tại bản Thẳm xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu giữa ông Trịnh Văn Hiến và Nguyễn Thị Na với ông Trịnh Văn Yên và Nguyễn Thị Trìu chưa được thực hiện xong, bà Nguyễn Thị Na đang quản lý, sử dụng nhà, đất. Do đó, ông việc ông Trịnh Văn Yên và Nguyễn Thị Trìu để tiền của mình ở nhà ông người khác (ông, bà Hiến Na) là không có cơ sở. Đồng thời, thời gian cưỡng chế bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 8/11/2018 đến khoảng 9 giờ ông Trịnh Văn Yên cũng có mặt tại địa điểm cưỡng chế nhưng ông Yên không có ý kiến gì về việc ông có để tiền tại nhà ông Trịnh Văn Hiến và Nguyễn Thị Na.
2.2. Những thông tin, tài liệu bằng chứng do người bị tố cáo cung cấp
- Hồ sơ thi hành Quyết định thi hành án số 217/QĐ-CCTHADS ngày 07/2/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Châu đối với bà Nguyễn Thị Na và ông Trịnh Văn Hiến, địa chỉ: Bản Thẳm A, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La (gồm 278 bút lục)
3. NỘI DUNG NHỮNG TÀI LIỆU, BẰNG CHỨNG MÀ ĐOÀN XÁC MINH TỐ CÁO ĐÃ THU THẬP ĐƯỢC ĐỂ CHỨNG MINH TÍNH ĐÚNG SAI CỦA HÀNH VI BỊ TỐ CÁO 
- Quyết định số 02/QĐ-CCTHADS ngày 04/9/2018 của Chấp hành viên Trần Văn Quận Chi cục THADS huyện Thuận Châu về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất.
- Kế hoạch số 27/KH-CCTHADS ngày 11/10/2018 về việc cưỡng chế thi hành án của Chấp hành viên Trần Văn Quận Chi cục THADS huyện Thuận Châu.

- Biên bản về việc mở khóa để cưỡng chế thi hành án ngày 08/11/2018 của Chi cục THADS huyện Thuận Châu.
- Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 08/11/2018.

- Biên bản về việc niêm phong cửa, lối đi ngày 08/11/2018.

- Biên bản về việc giao bảo quản tài sản.

- Đơn xin nhận lại tài sản của bà Nguyễn Thị Na ngày 09/11/2018.

- Biên bản về việc giao tài sản cho bà Nguyễn Thị Na ngày 09/11/2018.

- 02 Biên bản làm việc của Đoàn xác minh xác minh nội dung tố cáo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La về việc thu thập thông tin, chứng cứ liên quan đến nội dung tố cáo ngày 03/9/2020.
4. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ NỘI DUNG TỐ CÁO
4.1. Đối với nội dung tố cáo chấp hành viên Trần Văn Quận trong quá trình tổ chức cưỡng chế theo Quyết định số 02/QĐ-CCTHADS ngày 04/9/2018 về việc kê biên quyền quyền sử dụng đất không đảm bảo đã làm ảnh hưởng đến hàng hóa của ông Trịnh Văn Yên với giá trị: 27.300.000 đồng (do bát đĩa, bánh kẹo bị hỏng) và việc không khóa cửa để bị mất số tiền 39.800.000 đồng (Ba mươi chín triệu tám trăm ngàn đồng)
Qua xác minh nội dung tố cáo cho thấy: 
           (1) Chấp hành viên Trần văn Quận Chi cục THADS huyện Thuận Châu được phân công nhiệm vụ tổ chức thi hành Quyết định thi hành án theo yêu cầu số 217/QĐ-CCTHADS về việc thi hành khoản trả nợ số tiền là: 1.285.000.000đ (Một tỷ hai trăm tám mươi năm triệu đồng) đối với bà Nguyễn Thị Na và ông Trịnh Văn Hiến.

 Quá trình tổ chức thi hành án chấp hành viên đã tiến hành thông báo các quyết định về thi hành án cho các đương sự biết theo quy định. Tổ chức xác minh điều kiện thi hành án, kết quả cho thấy người phải thi hành án bà Nguyễn Thị Na và ông Trịnh Văn Hiến có điều kiện để thi hành án: Bà Nguyễn Thị Na hiện đang là giáo viên, đang công tác tại Trường Mầm non Hoa Ban Tông Lạnh II, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu có thu nhập mức lương tại thời điểm năm 2018 tổng thu nhập 8.181.000đ/ một tháng có thu nhập ổn định.

- Về tài sản: theo Biên bản xác minh điều kiện thi hành án ngày 12/3/2018 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Thuận Châu, Công văn trả lời số 33/CNVPĐK ngày 27/03/2018 và Công văn trả lời số 53/CNVPĐK ngày 14/5/2018 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thuận Châu về việc cung cấp thông tin tài sản của bà Nguyễn Thị Na và ông Trịnh Văn Hiến tại Văn phòng đăng ký đất đai huyện thì bà Nguyễn Thị Na và ông Trịnh Văn Hiến có những tài sản sau:

+ Tại bản Thẳm A, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La ông bà Nguyễn Thị Na và Trịnh Văn Hiến có một mảnh đất diện tích 287,5m2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 427634 do Chủ tịch UBND huyện cấp theo Quyết định số 1591/QĐ-UBND ngày 14/8/2007, số vào sổ H0146, mang tên bà Nguyễn Thị Na và ông Trịnh Văn Hiến. Tài sản gắn liền với đất có một ngôi nhà xây mái bằng có diện tích khoảng 35m2; Một nhà khung sắt mái lợp Prôximăng, hiện gia đình bà Nguyễn Thị Na đang ở.

+ Tại bản Cuông Mường B, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La có một mảnh đất với diện tích là 100m2, tại thửa đất số 71B, mã ONT, tờ bản đồ số 41, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 740950 do Chủ tịch UBND huyện cấp theo Quyết định số 744/QĐ-UBND ngày 19/5/2006, số vào sổ 0069, mang tên bà Nguyễn Thị Na và ông Trịnh Văn Hiến. 

Quá trình xác minh, giải quyết thi hành án ông Trịnh Văn Hiến đang cai nghiện tại cơ sở điều trị cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La. Bà Nguyễn Thị Na có thái độ không hợp tác, trốn tránh nghĩa vụ phải thi hành như không nhận thông báo, không ký biên bản, không cung cấp thông tin tài sản (các biên bản ngày 12/02/2018, biên bản ngày 21/06/2018, biên bản ngày 12/07/2018, biên bản ngày 01/08/2018, biên bản ngày 15/08/2018, biên bản ngày 23/08/2018, biên bản ngày 15/10/2018). Trong quá trình tổ chức thi hành án, căn cứ Điều 44, khoản 1 Điều 46, khoản 3 Điều 71, Điều 111 Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi bổ sung năm 2014), Chấp hành viên xác định bà Nguyễn Thị Na và ông Trịnh Văn Hiến có điều kiện nhưng không tự nguyện thi hành, cần phải áp dụng biện pháp cưỡng chế Kê biên, xử lý tài sản của người phải thi hành án là Quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Na và ông Trịnh Văn Hiến để thi hành án.
Chấp hành viên đã ban hành Quyết định Cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản trên đất số 02/QĐ-CCTHADS ngày 04/9/2018 đối với bà Nguyễn Thị Na và ông Trịnh Văn Hiến, tài sản Cưỡng chế kê biên là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất để đảm bảo thi hành án (Cụ thể là cưỡng chế kê biên một phần quyền sử dụng đất 10m/15m chiều dài mặt đường theo quốc lộ 6, tính từ hướng Điện Biên đi về hướng Sơn La, chiều sâu 19,1m hết chiều sâu theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng), tài sản trên đất là nhà khung sắt, mái lợp Proximăng, trên tổng diện tích 287,5 m2, có kích thước 15m chiều dài theo quốc lộ 6, chiều sâu 19,1m đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng số AG 427634, thửa đất số 101, tờ bản đồ số 39, do UBND huyện Thuận Châu cấp ngày 14/8/2007 mang tên Nguyễn Thị Na và Trịnh Văn Hiến, diện tích còn lại 5m mặt đường theo quốc lộ 6 và chiều sâu là 19,1m, tài sản trên đất có một nhà xây gia đình bà Na hiện đang ở không kê biên để đảm bảo cuộc sống cho gia đình bà Nguyễn Thị Na và ông Trịnh Văn Hiến. 
Thực hiện Quyết định Cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản trên đất số 02/QĐ-CCTHADS ngày 04/9/2018 và Kế hoạch số 27/KH-CCTHADS ngày 11/10/2018 về việc cưỡng chế thi hành án, Chấp hành viên Trần Văn Quận đã thực hiện việc thông báo cho bà Nguyễn Thị Na và ông Trịnh Văn Hiến biết thời gian tổ chức tiến hành cưỡng chế thi hành án (Thông báo số 26/TB-CCTHADS ngày 11/10/2018 về việc cưỡng chế thi hành án; Biên bản về việc giao quyết định, văn bản về thi hành án ngày 12/10/2018 và ngày 15/10/2018) và mời thành viên tham gia cưỡng chế kê biên theo Kế hoạch cưỡng chế thi hành án số 27/KH-CCTHADS ngày 11/10/2018 (Giấy mời số 28/GM-CCTHADS ngày 11/10/2018). 
Vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 08/11/2018, tại gia đình bà Na – Hiến, địa chỉ Bản Thẳm, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, Chấp hành viên Trần Văn Quận đã tổ chức cưỡng chế theo kế hoạch. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Na đã vắng mặt và không có lý do, việc cưỡng chế được thực hiện theo quy định tại Điều 93 Luật thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi bổ sung 2014). Chấp hành viên đã tiến hành mở khóa để kê biên, sau khi mở khóa để kê biên các tài sản trong nhà có khung sắt, chấp hành viên đã kiểm, đếm đầy đủ (103 khoản) và được lập biên bản có đầy đủ thành phần tham gia cưỡng chế có xác nhận, có sự giám sát của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Châu (Biên bản về việc mở khóa để cưỡng chế thi hành án, Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 08/11/2018 của Chi cục THADS huyện Thuận Châu). Sau khi kê biên xong chấp hành viên tiến hành niêm phong toàn bộ cửa ra vào nhà ở của bà Na (phần nhà ở của bà Na không nằm trong Quyết định kê biên, nhưng có của mở thông với nhà khung thép tài sản bị kê biên)(Biên bản niêm phong cửa, lối đi ngày 08/11/2018). 
Để đảm bảo cho tài sản cưỡng chế kê biên và tài sản của bà Nguyễn Thị Na, Chấp hành viên đã đã thuê ông Lò Văn Thong là công an viên của Bản Thẳm A và bà Quàng Thị Thảnh là vợ của ông Thong trông coi và bảo quản và được lập biên bản giao bảo quản tài sản. Ngày 09/11/2018, bà Nguyễn Thị Na có đơn xin nhận lại toàn bộ tài sản để sử dụng và bảo quản. Căn cứ theo đơn xin nhận lại tài sản của bà Nguyễn Thị Na, chấp hành viên tiến hành giao lại toàn bộ tài sản đã kê biên cho bà Na, bà Na đã nhận lại đầy đủ toàn bộ tài sản gồm 103 khoản, đồng thời cam kết không có khiếu nại, khiếu kiện gì theo biên bản giao tài sản lập vào hồi 10 giờ 34 phút ngày 09/11/2018 có có sự chứng kiến của đại diện UBND xã Tông Lạnh và Đại diện của Viện Kiểm sát nhân dân huyện.

(2) Ngày 03/9/2020, Đoàn xác minh nội dung tố cáo đã làm việc với bà Nguyễn Thị Na, địa chỉ: Bản Thẳm, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu.Tại buổi làm việc bà Nguyễn Thị Na đã có ý kiến: “Gia đình bà đã chuyển nhượng đất và tài sản trên đất cho ông Trịnh Văn Yên và bà Trìu từ năm 2017, ngay sau khi chuyển nhượng gia đình bà Na đã làm hợp đồng với ông Trịnh Văn Yên thuê lại nhà để ở và ở luôn từ đó đến nay. Gia đình ông Trịnh Văn Yên không ở nhà này mà thi thoảng lên để kiểm tra. 

Do gia đình không có điều kiện, khó khăn nên ông Yên đã cấp vốn và hàng để tôi bán, tiền lãi tôi hưởng và trả lại tiền gốc cho ông Yên. 
Ngày 08/11/2018, Chi cục THADS huyện Thuận Châu đã tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản của tôi, nhưng tôi không ở nhà (đi thăm người ốm)”. Ngày 09/11/2018, tôi về nhà thấy cửa trước đã bị khóa, các cửa bên và ngách đều bị dán giấy (niêm phong). Tôi đã đến Chi cục xin nhận lại đầy đủ số tài sản theo bảng kê của Đoàn cưỡng chế. Toàn bộ tài sản của tôi đã nhận lại không bị hư hỏng hay bị mất trộm thứ gì”.
Cùng ngày, Đoàn xác minh đã làm việc với ông Lò Văn Thong (người được Chấp hành viên Trần Văn Quận thuê trông coi, bảo quản tài sản cưỡng chế), ông Thong đã trình bày: “Vào hồi 12h ngày 08/11/2018, tôi được Chi cục THADS huyện Thuận Châu (ông Trần Văn Quận) đã thuê tôi và vợ tôi là bà Quàng Thị Thảnh trông coi và bảo quản số tài sản của bà Na (Có Biên bản về việc giao bảo quản tài sản kèm theo). Khi ông Quận bàn giao tài sản, tôi thấy các cửa ngách thông với nhà xây của bà Na đều đã được khóa và niêm phong, riêng cửa chính để vào nhà kho đã được thay khóa và giao cho tôi và bà Thảnh trông giữ và bảo quản. Quá trình trông coi tài sản tôi và bà Thảnh chỉ cho gà, lợn, chó ăn tại nhà kho (là tài sản bị cưỡng chế), ngoài ra chúng tôi không vào nhà xây của gia đình bà Na đang ở, không đụng vào các cửa ngách đã được niêm phong và bất kỳ tài sản nào khác.
Hồi 10h30 phút ngày 09/11/2018 tại nhà bà Na chúng tôi gồm: Ông Trần Văn Quận, ông Lường Văn Hạnh – Chủ tịch UBND xã, tôi và bà Thảnh, đã tiến hành bàn giao toàn bộ số tài sản được thuê trông coi, bảo quản cho bà Nguyễn Thị Na, bà Na đã nhận lại đầy đủ số tài sản trên, tài sản nhận lại không bị hỏng hay mất thứ gì, bà Na cũng có ý kiến không khiếu nại gì đối với số tài sản được nhận lại”.
(3) Ngày 18/8/2020, Cục THADS tỉnh Sơn La đã làm việc với người tố cáo để làm rõ nội dung tố cáo và yêu cầu người tố cáo cung cấp thông tin, tài liệu chứng cứ, chứng minh cho hành vi vi phạm của ông Trần Văn Quận, người tố cáo đã trình bày không có bất cứ tài liệu, chứng cứ nào khác và chỉ thông tin về việc ông Quận đã cưỡng chế không bảo đảm làm bát đĩa, bánh kẹo bị hỏng và sau khi cưỡng chế xong ông Quận đã không khóa cửa dẫn đến để trộm vào lấy đi số tiền 39.800.000 đồng (Ba mươi chín triệu tám trăm ngàn đồng) của ông Trịnh Văn Yên dưới đệm trên giường trong nhà xây.
Căn cứ kết quả xác minh như đã nêu trên và các tài liệu, chứng cứ đoàn xác minh đã thu thập được, cho thấy: 


- Căn cứ Điều 20, Điều 58, Điều 88, Điều 93 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi bổ sung 2014), chấp hành viên Trần Văn Quận đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục về cưỡng chế thi hành án dân sự. Sau khi cưỡng chế kê biên đã thực hiện niêm phong, khóa cửa, và thuê người trông giữ tài sản và thực hiện việc giao lại đầy đủ toàn bộ tài sản cho Bà Nguyễn Thị Na đầy đủ. Diễn biến của việc cưỡng chế kê biên cũng đã được lập thành biên bản theo đúng quy định. 
Do đó, nội dung công dân đã tố cáo ông Trần Văn Quận cưỡng chế không đảm bảo (không khóa cửa) dẫn đến làm ảnh hưởng đến hàng hóa (bát đĩa bị vỡ và bánh kẹo bị hỏng) thiệt hại 27.300.000 đồng (hai mươi bảy triệu ba trăm nghìn đồng) và bị mất số tiền 39.800.000 đồng (Ba mươi chín triệu tám trăm ngàn đồng) của ông Trịnh Văn Yên là không đúng sự thật.
II. KẾT LUẬN
1. Kết luận về những hành vi bị tố cáo 
Căn cứ kết quả xác minh nội dung tố cáo, đánh giá nhận xét về nội dung tố cáo, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La kết luận như sau: Công dân đã tố cáo ông Trần Văn Quận - Chấp hành viên - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Châu (nay Phụ trách Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Châu) trong quá trình tổ chức cưỡng chế theo Quyết định số 02/QĐ-CCTHADS ngày 04/9/2018 về việc kê biên quyền quyền sử dụng đất không đảm bảo (không khóa cửa) đã làm ảnh hưởng đến hàng hóa của gia đình ông Trịnh Văn Yên với giá trị: 27.300.000 đồng (do bát đĩa, bánh kẹo bị hỏng) và bị mất số tiền 39.800.000 đồng (Ba mươi chín triệu tám trăm ngàn đồng). Nội dung này công dân đã tố cáo sai sự thật.
2. Kết luận về việc người tố cáo cố ý hay không cố ý 
Người tố cáo không có căn cứ, tài liệu, chứng cứ gì để chứng minh cho hành vi vi phạm của chấp hành viên Trần Văn Quận, cố tình tố cáo sai sự thật nhằm làm giảm uy tín của chấp hành viên và ảnh hưởng đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Châu.
      
III. KIẾN NGHỊ
     
Đề nghị UBND xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn và các cơ quan ban hành của huyện tăng cường tuyên tuyền phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt tuyên truyền các quy định pháp luật về tố cáo để người dân hiểu và thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của người tố cáo./. 
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- Tổng cục THADS (để báo cáo);
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- Thường trực huyện ủy h.Thuận Châu (để biết);
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- Trang thông tin điện tử Cục THADS tỉnh;
- Người tố cáo, người bị tố cáo(để biết);
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KT.CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
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